
NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG TỪ DANH SÁCH 
THOÁI VỐN DNNN

Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

Kính gửi: Quý khách hàng,

Chính phủ vừa ký Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Trong danh

sách 141 doanh nghiệp nhà nước sẽ thoái vốn trong giai đoạn 2022 – 2025 có 35 doanh nghiệp

niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Agriseco Research kính gửi quý khách thông tin cơ

bản về các doanh nghiệp trên sàn trong danh sách thoái vốn và một số mã cổ phiếu tiềm năng:
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Tổng Công ty Viglacera - VGC
VGC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Hàng
năm doanh nghiệp xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia
với kim ngạch đạt 35 triệu USD. Các sản phẩm
vật liệu xây dựng chính của công ty gồm: kính
xây dựng; sứ vệ sinh; gạch ốp lát; đất nung.
Bên cạnh đó, công ty đã và đang triển khai 1.327
ha diện tích khu công nghiệp và dịch vụ, gồm 4
khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh và khu công
nghiệp Phú Hà ở Phú Thọ. Ở mảng nhà ở thu
nhập thấp, VGC tiên phong chuyển đổi dự án và
là đơn vị đầu tiên được hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ
đồng của Chính phủ.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 4.484 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 1.729,9 

tỷ đồng tương đương 
38,58%

• Tổng tài sản 2021: 
21.997 tỷ đồng

• LNST 2021:            
1.279 tỷ đồng

Dược - TB Y tế Bình Định – DBD
DBD là doanh nghiệp dược trong nước đầu tiên
nghiên cứu và sản xuất Thuốc kháng sinh tiêm,
Dung dịch tiêm truyền kháng sinh, Vitamin,
Acidamin và Thuốc điều trị bệnh Ung thư. DBD
đang vận hành 01 nhà máy sản xuất thuốc với 07
xưởng sản xuất, bao gồm 12 dây chuyền công
nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã
sản xuất gần 400 sản phẩm dược được Bộ Y Tế
cấp số đăng ký cho phép kinh doanh và lưu hành.
Ngoài ra, DBD cung cấp hơn 3.000 mặt hàng vật
tư y tế tiêu hao trên cả nước, trong đó có các sản
phẩm nhập khẩu độc quyền như găng tay
Bidiphar Gloves, máy đo huyết áp ALPK,…
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Đánh giá: Tiểm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 576 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 76,8 tỷ 

đồng tương đương 
13,34%

• Tổng tài sản 2021:   
1.560 tỷ đồng

• LNST 2021: 189 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

PV mai táng Hải Phòng - CPH
Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng là
đơn vị duy nhất trên địa bàn thành phố Hải
Phòng cung cấp dịch vụ mai táng, hỏa táng,
quản lý chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang
Ninh Hải và Nghĩa trang Phi Liệt. Đây là điều
kiện thuận lợi để Công ty mở rộng và phát triển
hoạt động của mình.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 44 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 28,4 tỷ 

đồng tương đương 64,5%
• Tổng tài sản 2021:      

137 tỷ đồng
• LNST 2021: 9 tỷ đồng

COMA - TCK
Tổng Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực
chế tạo, lắp đặt cơ khí các công trình giao
thông, nhiệt điện, thủy điện, xi măng, hóa chất,
dầu khí, các công trình công nghiệp và dân
dụng khác. TCK hiện có năng lực chế tạo thiết bị
tiêu chuẩn khoảng 60.000 tấn/năm và năng lực
lắp đặt thiết bị 200.000 tấn/năm. Tổng Công ty
đã tham gia chế tạo và lắp đặt thiết bị cho các
công trình sản xuất xi măng (Bỉm Sơn, Bút Sơn,
Hà Tiên 1, Hà Tiên 2,...), công trình thủy điện
(Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Dakd Sin 1, Cần Đơn, Sê
San 4,...), nhiệt điện (Phú Mỹ, Nghi Sơn, Cao
Ngạn, Vũng Áng, Phả Lại 2,...), công trình công
nghiệp (Nhà máy Kính nổi VFG, Nhà máy Gạch
men Thăng long...), và các công trình dân dụng
(Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội,
Nhà thi đấu Nam Định, Trụ sở Bộ ngoại giao...).
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 239 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 236 tỷ 

đồng tương đương 
98,76%

• Tổng tài sản 2021:      
972 tỷ đồng

• LNST 2021: -2 tỷ đồng

Tổng Công ty Sông Hồng - SHG
SHG hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây
lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, công
trình hạ tầng giao thông. Tổng Công ty đã tham
gia thi công một số công trình tiêu biểu như:
Công trình Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao Đà
Nẵng có sức chứa 5.000 - 7.000 khán giả, công
trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định có sức
chứa 4.000 khán giả, Nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, Ký túc xá Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủy điện
Ngòi Hút, Khu công nghiệp làng nghề Đông Thọ,
Nhà máy cán thép Sông Hồng.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 270 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 132,4 tỷ 

đồng tương đương 
49,04%

• Tổng tài sản 2021:    
1.358 tỷ đồng

• LNST 2021: -55 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

LILAMA - LLM
LLM đã tham gia nhiều dự án với vai trò tổng
thầu EPC như dự án Nhà máy nhiệt điện đốt
than Uông Bí mở rộng 1 (vốn đầu tư 300 triệu
USD), nhiệt điện chạy khí Cà Mau (vốn đầu tư
360 triệu USD), Nhiệt điện chạy khí Nhơn Trạch
1 & 2, Nhiệt điện đốt than Vũng Áng 1 ( giá trị
1.170 triệu USD). Với 55 năm kinh nghiệm, LLM
đã lắp đặt nhiều dự án công nghiệp và dân dụng
trọng điểm như Nhà máy thủy điện Thác Bà,
Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Trung tâm hội nghị
Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, Nhà Quốc
Hội,…Công ty cũng đã đầu tư xây dựng nhiều
nhà máy cơ khí chế tạo trang bị thiết bị, máy
móc hiện đại với tổng năng suất là 200.000
tấn/năm, tại nhiều khu vực khắp cả nước như
Hải Phòng (100.000 tấn/năm), Đồng Nai
(30.000 tấn/năm), Hải Dương (31.000 tấn/năm),
Băc Ninh, Bình Dương (10.000 tấn/năm)
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 797 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 373,6 tỷ 

đồng tương đương 
46,88%

• Tổng tài sản 2021:    
7.393 tỷ đồng

• LNST 2021: -19 tỷ đồng

Truyền hình Cáp Việt Nam - CAB
CAB Là nhà cung cấp truyền hình trả tiền duy
nhất trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, có
mạng truyền hình cáp phủ sóng rộng nhất trên
60 tỉnh thành với số thuê bao truyền hình trả
tiền lớn nhất Việt Nam. CAB hiện đã có gần 2
triệu thuê bao truyền hình cáp trên cả nước,
chiếm gần 30% tổng số thuê bao truyền hình
trả tiền trên toàn quốc. Bên cạnh đó CAB là đơn
vị truyền hình trả tiền có số lượng chi nhánh,
văn phòng đại diện, showroom lớn nhất Việt
Nam. Công ty chuyên cung cấp các gói dịch vụ
truyền hình trả tiền đa dạng như Truyền hình
cáp (CATV), internet trên mạng truyền hình cáp
(VTVnet), IPTV (VTVplay), VOD (VTVCab
ON)…với gói kênh có trên nhiều hạ tầng của
nhiều nhà cung cấp.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 457 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 217,3 tỷ 

đồng tương đương 
47,55%

• Tổng tài sản 2021:    
1.768 tỷ đồng

• LNST 2021: 68 tỷ đồng

Môi trường Đô thị An Giang - AGE
AGE là doanh nghiệp nhà nước duy nhất thực
hiện cung cấp dịch vụ công ích vệ sinh môi
trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Hiện tại,
Công ty đang thực hiện thu gom rác thải với
năng lực 567 tấn/ngày, tổng chiều dài thu gom
là 4.316 km/ngày, diện tích quét là 1.345.376
m2/ngày.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 199 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 67,4 tỷ 

đồng tương đương 
33,88%

• Tổng tài sản 2021:      
310 tỷ đồng

• LNST 2021: 19 tỷ đồng

AGRISECO INSIGHT REPORT
Ngày 07 tháng 12 năm 2022



Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Công trình đô thị Vũng Tàu - MTV
MTV hoạt động chính trong lĩnh vực cung ứng
dịch vụ vệ sinh môi trường, duy trì sửa chữa hệ
thống chiếu sáng công cộng và xây dựng cơ bản
trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Công ty hiện
có 350 chiếc xe ba bánh đẩy tay có nắp đậy
0,660 m3, 05 chiếc xe chuyên dùng cuốn ép loại
12 m3 (6.5tấn), 07 chiếc xe đầu kéo (cẩu
Hooklip) 11 tấn, 20 thùng ép rác kín 15m3, 02
xe tải ben 3,5 tấn và 6 tấn, 2 xe xúc bánh lốp
gầu 2,9m3, 1 xe đào bánh lốp gầu 0,5 m2, 1 xe
hút bụi, 3 xe tải cẩu và 01 xe tưới rửa đường.
Công ty sở hữu hệ thống 4 trạm trung chuyển
rác góp phần giảm lượng rác thải quá tại tại một
đại điểm gây mất cảnh quan đô thị cũng như ô
nhiễm môi trường.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 54 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 35,1 tỷ 

đồng tương đương 65%
• Tổng tài sản 2021:      

114 tỷ đồng
• LNST 2021: 11 tỷ đồng

Cây xanh Vũng Tàu - UPC
Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung
cấp các dịch vụ nghiên cứu, xây dựng, chăm sóc
và duy trì cảnh quan đô thị. Ngoài ra, Công ty
cũng phát triển các ngành nghề chăn nuôi và
kinh doanh đa lĩnh vực. UPC được UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu giao phụ trách cung cấp các dịch
vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
cũng như các khu vực phụ cận. Đây là điều kiện
thuận lợi để Công ty mở rộng và phát triển hoạt
động về dịch vụ công ích đô thị.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 34 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 12,2  tỷ 

đồng tương đương 36%
• Tổng tài sản 2021:      

151 tỷ đồng
• LNST 2021: 13 tỷ đồng

Du lịch tỉnh BR-VT - VTG
Công ty cung cấp dịch vụ lưu trú khách sạn với
hệ thống khách sạn bao gồm Khách sạn Sammy
Vũng Tàu có quy mô 119 phòng, Khách sạn
Sammy Đà Lạt có quy mô 102 phòng, Khách sạn
Thùy Vân có quy mô 54 phòng và Khu du lịch
Biển Đông với quy mô 27 phòng nghỉ được xây
dựng ngay trên bờ biển. Bên cạnh đó, VTG cung
cấp dịch vụ nhà hàng, ăn uống với hệ thống nhà
hàng trực thuộc bao gồm Nhà hàng Khách sạn
Thùy Vân, Nhà hàng Khách sạn Sammy, Nhà
hàng Khách Sạn Sao Biển và 4 nhà hàng trực
thuộc Khu du lịch Biển Đông, bao gồm Nhà hàng
Hương Biển, Nhà hàng Hoa Biển, Nhà hàng Hồ
bơi Dolphin và Nhà hàng Con Sò Vàng. Ngoài ra,
Công ty còn cung cấp dịch vụ lữ hành, đặt tour
trong nước và quốc tế và các dịch vụ du lịch liên
quan khác.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 186 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 109,5 tỷ 

đồng tương đương 
58,88%

• Tổng tài sản 2021:      
205 tỷ đồng

• LNST 2021: -19 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Khoáng sản Bình Định - BMC
BMC hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế
biến và kinh doanh sa khoáng Titan từ rất sớm
so với các doanh nghiệp khác trong hiệp hội
Titan Việt Nam. Trữ lượng mỏ Ilmentie tại xã
Cát Thành, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định
khoảng 1.500.000 tấn. Hơn 95% sản phẩm của
công ty xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản,
Malaysia, Trung Quốc. Các khách hàng lớn của
BMC là các nhà nhập khẩu quặng của nước
ngoài như: Kayfour Development Corporation
Sdn.Bhd, Qinzhou Qinnan District Jia Hua Import
Export Td.,Lmt, Mineral Venture Internation Ltd
(Mvi). BMC hiện đang quản lý nhà máy khoáng
sản Nam De Gi và nhà máy xỉ titan tại tỉnh Bình
Định. Công ty có công suất tinh luyện 80.000
tấn quặng titan/năm, 90% trong số đó là ilmenit
và 10% còn lại là các sản phẩm phụ bao gồm
zircon, rutile, monazite và từ tính. Nhà máy xỉ
titan với công suất 35.000 tấn / năm đang hoạt
động ở mức 70 - 80% công suất.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 124 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 31 tỷ 

đồng tương đương 25%
• Tổng tài sản 2021:      

244 tỷ đồng
• LNST 2021: 17 tỷ đồng

Môi trường và DV Đô thị Bình Thuận - BMD
BMD hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ môi trường công ích trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận. Công ty là đơn vị chiếm thị phần
chủ yếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ vệ
sinh môi trường công ích tại tỉnh Bình Thuận nói
chung và thành phố Phan Thiết nói riêng.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 28 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 4,8 tỷ 

đồng tương đương 
16,97%

• Tổng tài sản 2021: 86 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 6 tỷ đồng

Địa chính Hà Nội - DCH
DCH là đơn vị dẫn đầu về khảo sát đo đạc, lập
bản đồ, cắm mốc giới và tư vấn địa chính trên
địa bàn thành phố Hà Nội. DCH đã tham gia
thực hiện các công trình trọng điểm của thành
phố Hà Nội cũng như cho các đơn vị có nhu cầu
trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, cụ thể như: Đo
lập bản đồ tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 phục vụ công
tác lập quy hoạch nông thôn mới của 13 xã
thuộc huyện Từ Liêm, bản đồ tỷ lệ 1/5000 toàn
bộ huyện Phúc Thọ phục vụ quy hoạch, đo lập
bản đồ tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch 2 bên
tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường Ngọc Hồi,
tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà
Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội...
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 29 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 15,7 tỷ 

đồng tương đương 54,2%
• Tổng tài sản 2021: 
• 39 tỷ đồng
• LNST 2021: 0,03 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Cơ điện Công trình - MES
Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
công ích, môi trường và xây dựng. Trong lĩnh
vực xây lắp, giá trị sản lượng thi công xây lắp
hàng năm đạt bình quân 20-25 tỷ đồng/năm.
Trong lĩnh vực dịch vụ công ích, doanh thu trung
bình hàng năm đạt 25 tỷ/năm.Trong lĩnh vực
đầu tư, MES đã đầu tư vào các dự án trên địa
bàn Thành phố Hà Nội: Dự án nhà máy sản xuất
gạch block tại Phường Sài Đồng, huyện Long
Biên với công suất 200.000m2 gạch lát tự chèn
hoặc 300.000m2 gạch block bê tông xây/năm,
Dự án Đài Hóa thân Hoàn Vũ tại Huyện Thanh
Trì, Dự án khu nhà cho thuê cao cấp tại 23 Phan
Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Dự án Công viên
Yên Sở.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 186 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 183,9 tỷ 

đồng tương đương 
98,89%

• Tổng tài sản 2018:      
187 tỷ đồng

• LNST 2018: -3 tỷ đồng

Giầy Thượng Đình - GTD
GTD hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh và xuất khẩu các loại giày dép. Sau
khi Nhà máy Giày da xuất khẩu Hà Nam tại Khu
Công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam đi vào hoạt
động, năng lực sản xuất của GTD đạt 5,5 triệu
đôi/năm. Thị trường xuất khẩu chính của công
ty là các nước thành viên khối EU, chiếm 80%
sản lượng giầy xuất khẩu. GTD đã phát triển
được hệ thống phân phối của công ty với 1 chi
nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 3 tổng tại lý
tại miền Bắc, Trung và Nam, 45 cửa hàng bán
và giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh và thành
phố.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 93 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 63,9 tỷ 

đồng tương đương 
68,66%

• Tổng tài sản 2021:      
109 tỷ đồng

• LNST 2021: -1 tỷ đồng

TM và Dịch vụ Quốc tế - ILS
ILS hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ
logistics, cung ứng và quản lý lao động, kinh
doanh cảng và kinh doanh vận tải đa phương
thức. ILS sở hữu hệ thống kho, cảng và phương
tiện vận chuyển có công suất rất lớn. Cảng ICD
Mỹ Đình của Công ty có tổng diện tích
55.000m2 là cảng cạn lớn nhất miền Bắc và là
cảng duy nhất được chuyển cửa khẩu đối với
hàng nhập khẩu về làm thủ tục Hải Quan tại
Cảng. ILS là thành viên của Global Logistics
Association (GLA) với hơn 1.500 đại lý rộng khắp
trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo
cung cấp dịch vụ đến mọi nơi trên thế giới.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 360 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 162 tỷ 

đồng tương đương 45%
• Tổng tài sản 2021:       

733 tỷ đồng
• LNST 2021: -17 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Môi trường Đô thị Hà Đông - MTH
Công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải, quản lý cây xanh đô thị,
quản lý điện chiếu sáng công cộng, quản lý
nghĩa trang và công tác tang lễ. Công ty có lợi
thế độc quyền cung cấp các dịch vụ trên tại khu
vực quận Hà Đông. Địa bàn hoạt động của công
ty gồm toàn bộ khu vực nội thị khoảng 2-3 km2,
lượng rác hàng ngày thu gom được 10 - 15 tấn
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 48 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 12 tỷ 

đồng tương đương 
25,03%

• Tổng tài sản 2021:       
137 tỷ đồng

• LNST 2021: 9 tỷ đồng

Khoáng sản và TM Hà Tĩnh - MTA
MTA hoạt động đa ngành, nhưng công nghiệp
khai thác, chế biến sâu các sản phẩm khoáng
sản, công nghiệp sản xuất chế biến vật liệu xây
dựng, công nghiệp khai thác cảng vẫn là những
lĩnh vực mũi nhọn chính của Tổng công ty. MTA
cung cấp nguồn cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm
trong điều hành, quản lý cho tỉnh và các dự án,
như: Sắt Thạch Khê, Khoáng sản Hòa Phát,
Thủy điện Hương Sơn, Xăng dầu Vũng Áng,
Vinatex Hồng Lĩnh, Dioxit Titan... Ðầu tư xây
dựng một số nhà máy có trình độ kỹ thuật cao,
công nghệ hiện đại tầm cỡ quốc tế như Nhà
máy Zircon siêu mịn, một trong những nhà máy
hiện đại nhất Ðông - Nam Á.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.101 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 510,5 tỷ 

đồng tương đương 
46,37%

• Tổng tài sản 2021:    
2.014 tỷ đồng

• LNST 2021: 0,7 tỷ đồng

Đảm bảo GTĐT Hải Phòng - DDH
DDH hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý,
bảo trì hệ thống đường thủy nội địa, điều tiết
đảm bảo giao thông phục vụ thi công, chế tạo
và lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông cũng
như nạo vét luồng tuyến đường thủy. Công ty
tham gia tổ chức quản lý, đảm bảo giao thông
thông suốt, an toàn cho các phương tiện và
hành khách qua lại các bến phà, cầu phao gồm:
Bến phà Đình, bến phà Gót, cầu phao sông Hóa.
DDH đã điều tiết đảm bảo an toàn giao thông
phục vụ thi công một số cây cầu như cầu Bính
qua sông Cấm - Hải Phòng, cầu Phú Mỹ qua
sông Sài Gòn, cầu Khuể - Hải Phòng,…Ngoài ra,
DDH còn tham gia nạo vét luồng chạy tại bến
phà Đình Vũ, tại âu tránh bão Đình Vũ và chế
tạo, lắp đặt hệ thống báo hiệu, biển hiệu cho
công trình cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 36 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 5 tỷ đồng 

tương đương 14%
• Tổng tài sản 2021:        

52 tỷ đồng
• LNST 2021: 0,5 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Môi trường Đô thị Nha Trang - NUE
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ công ích. Địa bàn kinh doanh chủ yếu
của NUE tập trung tại Thành phố Nha Trang.
Trong hoạt động công ích đô thị, Công ty đang
quản lý 22 công viên, 02 nghĩa trang (nghĩa
trang Phía Bắc và nghĩa trang Phước Đồng), Bãi
rác Rù Rì, Bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa,
35.000m2 thảm cỏ, 12.843 cây xanh. Đối với hệ
thống chiếu sáng, Công ty quản lý khoảng
24.000 bộ đèn chiếu sáng và 840km đường dây
điện chiếu sáng.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 60 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 6,4 tỷ 

đồng tương đương 
10,68%

• Tổng tài sản 2021:      
109 tỷ đồng

• LNST 2020: 6 tỷ đồng

Thương mại Kiên Giang - KTC
KTC là một trong những đơn vị xuất khẩu gạo
xuất sắc của Việt Nam, là 1 trong 22 doanh
nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu chính
ngạch mặt hàng gạo sang Trung Quốc và nằm
trong Top 7 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt
Nam. Công ty hiện đang quản lý vận hành các
nhà máy chế biến gạo xuất khẩu với sức chứa
trên 80.000 tấn/nhà máy tại huyện Giồng Riềng
và Tân Hiệp, và Nhà máy Thực phẩm đóng hộp
KTC với công suất 100.000 lon/ngày. Bên cạnh
đó, Công ty đã xây dựng được mạng lưới 36 cửa
hàng xăng dầu và 4 kho xăng dầu để cung cấp
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và một số
vùng phụ cận. KTC hiện chiếm hơn 20% thị
phần xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 365 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 73 tỷ 

đồng tương đương 20%
• Tổng tài sản 2021:    

1.322 tỷ đồng
• LNST 2021: 21 tỷ đồng

Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - DUS
DUS hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch
vụ vệ sinh công ích, vệ sinh môi trường trên địa
bàn thành phố Đà Lạt. Công ty hiện là doanh
nghiệp duy nhất được UBND tỉnh Lâm Đồng giao
nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích trên địa
bàn thành phố Đà Lạt. Bên cạnh đó, Công ty
còn cung cấp dịch vụ tham quan khu du lịch
Vườn hoa Đà Lạt và các loại hình dịch vụ giải trí
trên hồ Xuân Hương.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 56 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 12,8 tỷ 

đồng tương đương 
22,79%

• Tổng tài sản 2021:      
101 tỷ đồng

• LNST 2021: 2 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Công trình Đô thị Bảo Lộc - DTB
DTB là công ty hoạt động trong lĩnh vực công
ích có địa bàn hoạt động chủ yếu trên địa bàn
Thành phố Bảo Lộc. Hiện Công ty có 06 xe vận
chuyển rác chuyên dùng, 294 xe thu gom rác
đẩy tay, 01 xe bồn tưới nước, 01 xe lu 3 bánh,
01 máy sơn kẻ đường, 01 máy đục bê tông, 01
máy trộn bê tông tươi và một số dụng cụ khác
phục vụ cho hoạt động dịch vụ công ích và sản
xuất kinh doanh khác.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 16 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 1,8 tỷ 

đồng tương đương 
11,42%

• Tổng tài sản 2021:        
39 tỷ đồng

• LNST 2021: 3 tỷ đồng

Chợ Lạng Sơn - DKC
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê
gian hàng phục vụ mục đích kinh doanh và cung
cấp các dịch vụ kinh doanh đi kèm như trông xe,
điện nước, vệ sinh. Công ty là chủ đầu tư và
đơn vị quản lý 03 Chợ (bao gồm chợ Đông Kinh,
chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng) với tổng diện tích
trên 15.000 m2 và 01 bãi đỗ xe Bờ Sông với
diện tích 11.734m2 trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn. Trong 03 chợ, chợ Đông Kinh nằm tại
phường Vĩnh Trại - trung tâm thành phố Lạng
Sơn có diện tích lớn nhất 8.409,8 m2. Chợ Kỳ
Lừa và chợ Chi Lăng đặt tại phường Chi Lăng có
diện tích lần lượt là 3.801,6 m2 và 3.706,3 m2
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 23 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 8,3 tỷ 

đồng tương đương 36%
• Tổng tài sản 2021:        

34 tỷ đồng
• LNST 2021: 4 tỷ đồng

Môi trường Nam Định - MND
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thu
gom, vận chuyển và xử lý rác thải. MND là đơn
vị được UBND tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ
cung cấp dịch vụ vệ sinh công ích, thu gom, vận
chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố
tỉnh Nam Định và các khu vực lân cận.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 22 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 2,9 tỷ 

đồng tương đương 
13,22%

• Tổng tài sản 2021:        
46 tỷ đồng

• LNST 2021: 2 tỷ đồng
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Công trình Đô thị Nghệ An - NAU
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh môi
trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh
hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải độc hại và
quản lý duy trì nghĩa trang, công viên, vườn
hoa, cây xanh đô thị. Công ty là đơn vị được
UBND tỉnh Nghệ An giao phụ trách cung cấp các
dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây
là điều thuận lợi cho Công ty khi tham gia các
công trình công ích cũng như gia tăng uy tín của
Công ty.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 37 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 11 tỷ 

đồng tương đương 29,8%
• Tổng tài sản 2021: 174 tỷ 

đồng
• LNST 2021: 1 tỷ đồng

Môi trường đô thị Phú Yên - MPY
MPY hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ công ích, vệ sinh môi trường. MPY là
đơn vị được Nhà nước giao phụ trách cung cấp
các dịch vụ công ích, chăm sóc toàn bộ hệ
thống cây xanh công cộng, quản lý thu gom,
vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành
phố Tuy Hòa cũng như các khu vực lân cận. Đây
là điều kiện thuận lợi để Công ty tham gia vào
các công trình công ích của thành phố và gia
tăng uy tín của Công ty.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 61 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 22,1 tỷ 

đồng tương đương 
36,29%

• Tổng tài sản 2021: 94 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 7 tỷ đồng

Môi trường và PT đô thị Quảng Bình - MQB
Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch
vụ vệ sinh công ích. MQB được UBND tỉnh
Quảng Bình giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ vệ
sinh công ích trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Bên cạnh đó, Công ty hiện đang quản lý, vận
hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng công cộng trên toàn Thành phố với tổng
chiều dài 203km với hơn 4.600 bóng đèn chiếu
sáng, 84 tuyến chiếu sáng chính. Bên cạnh đó,
Công ty còn quản lý, vận hành và bảo trì hệ
thống thoát nước với chiều dài khoảng 163,7 km
và hệ thống thu gom xử lý nước thải với công
suất bình quân 7.200 m3/ngày đêm.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 37 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 5,9 tỷ 

đồng tương đương 16%
• Tổng tài sản 2021: 111 tỷ 

đồng
• LNST 2021: 3 tỷ đồng
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Tư vấn và ĐTPT Quảng Nam - QNT
QNT hoạt động tronh lĩnh vực kinh doanh chủ
yếu là Tư vấn: Đấu thầu, quản lý dự án, lập quy
hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng,...Thẩm tra
hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ báo cáo
kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công
và dự toán. Một số các dự án lớn được Công ty
triển khai như: Tư vấn, kháo sát, thiết kế đường
trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc;
Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công xây dựng
đường nối tuyến ĐT603A với ĐT607; Lập quy
hoạch 1/500 Khu đô thị Bách Thành Vinh;
…Được Nhà nước cho thuê khu đất có diện tích
2.740 m2 thời gian sử dụng trong 50 năm tại Thị
xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Đây là điều kiện
thuận lợi cho QNT triển khai các hoạt động kinh
doanh cũng như xây dựng nhà xưởng, máy móc
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 11 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 0,6 tỷ 

đồng tương đương 5%
• Tổng tài sản 2021: 13 tỷ 

đồng
• LNST 2021: 1 tỷ đồng

Thương mại Quảng Trị - SEP
SEP hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất chế
biến mủ cao su, viên năng lượng và các loại
nông sản khác. Bên cạnh đó, Công ty còn tham
gia kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng và dịch
vụ khách sạn du lịch. SEP quản lý và vận hành
Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa với công suất
50.000 tấn/năm, Nhà máy chế biến mủ cao su
Cam Lộ với công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm,
Nhà máy sản xuất phân vi sinh với công suất
700 tấn/năm, Nhà máy sản xuất viên năng
lượng với công suất 4.000 tấn viên gỗ nén/năm
và Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà. Bên
cạnh đó, SEP đang quản lý và kinh doanh Khách
sạn Sepon và Khu nghỉ dưỡng Sepon Resort.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 84 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 19 tỷ 

đồng tương đương 
22,62%

• Tổng tài sản 2021: 530 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 25 tỷ đồng

Cảng Cửa Việt - CVP
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của CVP là bốc
xếp hàng hóa và thu phí hàng hóa thông qua
cảng. CVP có bến cảng rộng 8,24ha, năng lực
thông qua bến cảng đạt 1,14 triệu tấn/năm.
Công ty có 3 cầu cảng và 1 bến phao, trong đó
tàu vào cảng lớn nhất đạt 40.000 DWT, chiều
dài cầu cảng 270m. CVP nằm ở tuyến đầu của
hành lang kinh tế Đông - Tây, và ở cuối tuyến
đường Quốc lộ 9, cách cửa khẩu Lao Bảo 90 km
về phía Đông, cảng Cửa Việt được đánh giá là
một công trình quan trọng để thúc đẩy kinh tế
khu vực phát triển.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 34 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 33 tỷ 

đồng tương đương 
96,96%

• Tổng tài sản 2021: 42 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 3 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - MTB
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành
phố Thái Bình: thu gom, xử lý rác thải không
độc hại, quản lý duy ty bảo dưỡng hệ thống
thoát nước, lề đường, công trình công cộng,
chăm sóc duy trì cảnh quan, quản lý, duy tu và
bảo dưỡng nghĩa trang, dịch vụ mai táng. MTB
thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường
trên địa bàn thành phố Thái Bình và các khu
vùng lân cận.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 63 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 6,3 tỷ 

đồng tương đương 10%
• Tổng tài sản 2021: 75 tỷ 

đồng
• LNST 2021: 2 tỷ đồng

Môi trường và CTĐT Thanh Hóa - THU
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ vệ sinh môi trường, xây dựng công trình
công cộng và các dịch vụ công ích khác. THU là
doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa giao
nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công ích như vệ
sinh môi trường, mai táng, quản lý hệ thống
điện công cộng, xây dựng và cải tạo hệ thống
công trình cảnh quan và giao thông đô thị chủ
yếu trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 33 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 17,3 tỷ 

đồng tương đương 
52,47%

• Tổng tài sản 2021: 157 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 1 tỷ đồng

Công trình Công cộng Vĩnh Long - VLP
Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch
vụ vệ sinh mội trường công ích. Công ty là đơn
vị được UBND tỉnh Vĩnh Long giao thực hiện thu
gom, xử lý rác thải, quản lý và vận hành điện
chiếu sáng công cộng và quản lý chăm sóc công
viên cây xanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Nguồn: FiinPro, Website doanh nghiệp)

Thông tin tài chính
• VĐL: 35 tỷ đồng
• Kế hoạch thoái 10,6 tỷ 

đồng tương đương 
30,24%

• Tổng tài sản 2021: 61 tỷ 
đồng

• LNST 2021: 4 tỷ đồng

AGRISECO INSIGHT REPORT
Ngày 07 tháng 12 năm 2022



Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

AGRISECO INSIGHT REPORT
Ngày 07 tháng 12 năm 2022

Tên doanh nghiệp
Mã 

chứng 
khoán

Kế hoạch thoái 
vốn

Thời gian 
hoàn thành

Vốn 
điều lệ

(Tỷ 
VNĐ)

Tỷ lệ 
thoái

Tỷ lệ 
còn lại 

sau 
thoái

COMA TCK 98,76% 0% 2024 - 2025 239

Tổng Công ty Sông Hồng SHG 49,04% 0% 2022 - 2023 270

LILAMA LLM 46,88% 51% 2024 - 2025 797

Tổng Công ty Viglacera VGC 38,58% 0% 2022 - 2023 4.484

Truyền hình Cáp Việt Nam CAB 47,55% 51% 2024 - 2025 457

Môi trường Đô thị An Giang AGE 33,88% 64% 2024 - 2025 199

Công trình đô thị Vũng Tàu MTV 65% 0% 2022 - 2023 54

Cây xanh Vũng Tàu UPC 36% 0% 2024 - 2025 34

Du lịch tỉnh BR-VT VTG 58,88% 0% 2024 - 2025 186

Dược - TB Y tế Bình Định DBD 13,34% 0% 2024 - 2025 576

Khoáng sản Bình Định BMC 25% 0% 2024 - 2025 124

Môi trường và DV Đô thị Bình Thuận BMD 16,97% 36% 2024 - 2025 28

Địa chính Hà Nội DCH 54,20% 0% 2024 - 2025 29

Cơ điện Công trình MES 98,89% 0% 2024 - 2025 186

Giầy Thượng Đình GTD 68,66% 0% 2024 - 2025 93

TM và Dịch vụ Quốc tế ILS 45% 0% 2024 - 2025
360

Môi trường Đô thị Hà Đông MTH 25,03% 0% 2024 - 2025 48

Khoáng sản và TM Hà Tĩnh MTA 46,37% 51% 2024 - 2025 1.101
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Chi tiết truy cập đường link tại đây 

Tên doanh nghiệp
Mã

Chứng 
khoán

Kế hoạch thoái 
vốn

Thời gian 
hoàn thành

Vốn 
điều lệ

(Tỷ 
VNĐ)

Tỷ lệ 
thoái

Tỷ lệ 
còn lại 

sau 
thoái

PV mai táng Hải Phòng CPH 64,50% 0% 2022 - 2023 44

Đảm bảo GTĐT Hải Phòng DDH 14,00% 51% 2022 - 2023 36

Môi trường Đô thị Nha Trang NUE 10,68% 51% 2022 - 2023 60

Thương mại Kiên Giang KTC 20% 29,40% 2024 - 2025 365

Dịch vụ Đô thị Đà Lạt DUS 22,79% 51% 2024 - 2025 56

Công trình Đô thị Bảo Lộc DTB 11,42% 51% 2024 - 2025 16

Chợ Lạng Sơn DKC 36% 0% 2024 - 2025 23

Môi trường Nam Định MND 13,22% 51% 2022 - 2023 22

Công trình Đô thị Nghệ An NAU 29,80% 51% 2024 - 2025 37

Môi trường đô thị Phú Yên MPY 36,29% 55% 2024 - 2025 61

Môi trường và PT đô thị Quảng Bình MQB 16% 65,49% 2024 - 2025 37

Tư vấn và ĐTPT Quảng Nam QNT 5% 0% 2022 - 2023 11

Thương mại Quảng Trị SEP 22,62% 0% 2022 - 2023 84

Cảng Cửa Việt CVP 96,96% 0% 2024 - 2025 34

Công trình đô thị tỉnh Thái Bình MTB 10,00% 64,06% 2024 - 2025 63

Môi trường và CTĐT Thanh Hóa THU 52,47% 0% 2024 - 2025 33

Công trình Công cộng Vĩnh Long VLP 30,24% 51% 2024 - 2025 35

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/11/1479-ttg.signed.pdf
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KHUYẾN CÁO

Miền Bắc

Chi nhánh miền Bắc

72 Cơ sở phát triển Dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh miền Trung

22 Cơ sở phát triển Dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Tầng 3, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, HN

Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Miền Trung

Miền Nam

Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Gia Lai
Kon Tum

Bắc Đồng Nai
Đông Long An
TT Sài Gòn
Chi Nhánh 3
Tân Bình
Chi nhánh 11
CN Trường Sơn
Sài Gòn

Tân Phú
Phan Đình Phùng
Thành Đô
Vũng Tàu
LÝ Thường Kiệt
Nam Đồng Nai
Miền Đông
Chợ Lớn

Bến Tre
An Giang
Sóc Trăng
Cần Thơ
Bình Dương
KCN Tân Tạo
Xuyên Á
Phú Quốc

0283.8216.362

Trụ sở chính

Bắc Ninh
Thái Bình
Hòa Bình
Hà Giang
Sơn La
Bắc Giang
Lạng Sơn
Đồ Sơn
Thanh Ba
Uông Bí
Lương Sơn
Lạc Sơn

Tuyên Quang
Thái Nguyên
Hải Phòng
Hải Dương
Quảng Ninh
Nam Định
Thanh Hóa
Trần Phú
Thanh Hà
Kiến Thụy
Kim Bôi
Cao Phong

Nghệ An
Lào Cai
Hà Nam
Hải Dương II
Bắc Hải Phòng
Nam Nghệ An
Tây Quảng Ninh
TP Hải Dương
Phương Lâm
Sông Đà
Gia Bình
Yên Phong

Bắc Giang II
Bắc Nam Định
Vĩnh Phúc II
Bình Giang
Vĩnh Phúc
Phú Thọ II
Hà Nam II
Hải An
Hưng Yên
TP. Bắc Ninh
Lương Tài
Quế Võ

0236.367.1666

Bản tin này (gồm các thông tin, ý kiến, nhận định và khuyến nghị nêu trong bản tin)
được thực hiện/gửí với mong muốn cung cấp cho nhà đầu tư thêm các thông tin liên
quan đến thị trường chứng khoán. Thông tin nêu trong bản tin được thu thập từ các
nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo các thông tin nêu trong bản
tin này là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Bản tin này được thực hiện/gửi bởi chuyên
viên và không đại diện/nhân danh Agriseco. Agriseco không chịu trách nhiệm về bất
cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức.

Lâm Đồng
Ninh Thuận
Đắk Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng

Chi nhánh miền Nam

PGD Nguyễn Văn Trỗi

48 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Sài Gòn
Chi nhánh 4
Chi nhánh 7
Phú Nhuận
Bình Thạnh
Nhà Bè
Gò Công Tiền Giang
DL PGD Quận 5

Hà Tĩnh
Đắk Lắk
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạc Liêu
Đồng Nai
Bà Rịa – Vũng Tàu
Tây Ninh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
Tiền Giang
Trà Vinh

Nam Đà Nẵng
Bắc Đắk Lắk
Đông Gia Lai
Bình Thuận
Hà Tính II

Quảng Bình
Bắc Quảng Bình

An Phú
Thủ Đức 2
Sóng Thần
Thủ Đức
Bình Phước
Củ Chi
CSPTDV 10
Hóc Môn

Nam Sách
Kinh Môn
Thanh Miện
Tứ Kỳ
Gia Lộc
Ninh Giang
Thành Đông
Mạo Khê
Thuận Thành
Nam Ninh Bình
Định Hóa
Đại Từ

0243.8687.217

Tầng 5 tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

0246.2762.666

Ngô Quyền
Cẩm Giang
Phù Ninh
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Kim Thành
Dương Kinh
Mai Châu
Thị Xã Phú Thọ II
Sông Cầu
Đồng Hỷ
Lào Cai II

22 Cơ sở phát triển Dịch vụ tại chi nhánh Agribank khu vực Hà Nội
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